
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa Sử Địa KTPL CNTT ĐTB
1 120002 12D6 Bùi Trần Đức Anh 03/09/2007 7.25 8.25 4.75 9 7.31
2 120024 12D6 Nguyễn Phương Anh 02/09/2007 6.25 7.5 4.75 6.85 6.34
3 120028 12D6 Nguyễn Thế Việt Anh 28/03/2007 6 7.5 2.5 6.85 8.6 6.29
4 120033 12D6 Nguyễn Thị Vân Anh 31/01/2007 6.75 8.5 5.6 8.5 7.34
5 120034 12D6 Nguyễn Thị Vân Anh 25/09/2007 3.1 7.5 2.5 6.6 4.93
6 120043 12D6 Phan Tuấn Anh 02/11/2007 4.25 7.75 -1 5.5 6.6 6.03
7 120050 12D6 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 30/04/2007 6 7.75 4 8.25 6.5
8 120057 12D6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/10/2007 4.5 5.75 3.5 7 5.19
9 120060 12D6 Phạm Thị Ngọc Ánh 05/05/2007 6.25 7.5 3.75 8.35 6.46
10 120061 12D6 Trần Thị Nguyệt Ánh 13/02/2007 7.75 9 2 5.5 9 6.65
11 120069 12D6 Bùi Ngọc Minh Châu 18/06/2007 2.5 7.5 3.75 6.95 5.18
12 120080 12D6 Nguyễn Văn Cường 01/02/2007 4.75 6.25 4.25 6.75 5.5
13 120112 12D6 Nguyễn Tiến Dũng 18/02/2007 4.6 8.75 5 6.35 6.18
14 120124 12D6 Đoàn Ngọc Duy 11/09/2007 4.5 7.5 -1 7.5 6.5
15 120134 12D6 Nguyễn Thị Giang 02/01/2007 3.25 7.5 7 5.92
16 120136 12D6 Nguyễn Thị Hương Giang 06/03/2007 5.85 8 3.75 8.25 6.46
17 120139 12D6 Đỗ Mạnh Hà 31/07/2007 8.75 8 6 7.58
18 120150 12D6 Đặng Thị Thanh Hiền 20/11/2007 4.6 5.5 4.25 6.5 5.21
19 120152 12D6 Nguyễn Thị Hiền 02/11/2007 7 7 6.25 6.45 6.68
20 120165 12D6 Nguyễn Minh Hiếu 12/03/2007 5 6.75 4.75 7 5.88
21 120166 12D6 Nguyễn Minh Hiếu 09/12/2007 6 6.5 3.75 6.7 5.74
22 120172 12D6 Nguyễn Quỳnh Hoa 14/05/2007 6.25 7 4.75 7.5 6.38
23 120176 12D6 Vũ Huy Hoàng 29/03/2007 5.35 6.5 4.5 6.75 5.78
24 120178 12D6 Đặng Thị Thúy Hồng 17/03/2007 6.75 7.75 3.5 8.75 6.69
25 120190 12D6 Nguyễn Duy Hưng 19/03/2007 7.25 7.5 3.5 6.75 6.25
26 120208 12D6 Nguyễn Thu Huyền 16/01/2007 4.75 7.75 4.25 6.1 5.71
27 120209 12D6 Nguyễn Thu Huyền 24/12/2007 7 7.5 3.75 6.85 6.28
28 120218 12D6 Nguyễn Tiến Lai 15/01/2007 6.35 6.75 -1 7.25 6.78
29 120219 12D6 Ngô Huy Lâm 13/10/2007 4.5 8.25 2.25 7.5 5.63
30 120234 12D6 Nguyễn Phương Linh 21/09/2007 4.5 7 5 8.75 6.31
31 120249 12D6 Đào Việt Tâm Long 23/11/2007 5.75 7.75 8.75 10 8.06
32 120250 12D6 Nguyễn Nhất Long 04/04/2007 5 7.5 8 8 7.13
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33 120264 12D6 Phan Khánh Ly 13/10/2007 5 7.5 4.25 6.85 5.9
34 120283 12D6 Nguyễn Huy Minh 13/11/2007 4.5 6.25 3.25 8.25 5.56
35 120295 12D6 Đặng Thúy Ngân 04/07/2007 7.75 8.25 3.75 7.85 6.9
36 120297 12D6 Nguyễn Thị Thủy Ngân 01/04/2007 4.35 7.5 3.25 4.1 6.25 5.09
37 120308 12D6 Nguyễn Văn Nguyên 26/12/2007 8 7.25 4.5 8.75 7.13
38 120318 12D6 Nguyễn Yến Nhi 01/01/2007 4.85 7.75 4.5 8.25 6.34
39 120375 12D6 Nguyễn Thị Hoài Thu 08/08/2007 6 8.5 5.75 9.25 7.38
40 120377 12D6 Đỗ Minh Thư 18/07/2007 4.35 8.5 4.75 9.25 6.71
41 120384 12D6 Nguyễn Thu Thùy 11/12/2007 6.25 6.5 5.5 7.75 6.5
42 120402 12D6 Phan Thị Thùy Trang 26/05/2007 7.75 8 2 9.5 6.81
43 120403 12D6 Tạ Thị Thùy Trang 13/03/2007 7.5 8.5 6.25 8.5 7.69
44 120424 12D6 Nguyễn Kiêm Tùng 25/12/2007 3.6 7.75 3 7.75 5.53
45 120428 12D6 Trần Thị Thanh Tuyền 28/12/2007 6.75 8 4 8 6.69
46 120441 12D6 Nguyễn Hà Vy 16/03/2007 5.1 8.5 3.5 7.1 6.05
47 120442 12D6 Phạm Yến Vy 03/09/2007 4.5 8.25 6 8.35 6.78


